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3. Số tín chỉ: 4/0
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8. Mục tiêu học phần

* Kiến thức


1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về điều dưỡng ngoại khoa, về các bệnh lý ngoại khoa thường gặp, 

2. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán, tư vấn điều dưỡng và phòng bệnh ngoại khoa. 

3. Nhận định và phân tích được vấn đề chăm sóc và nhu cầu chăm sóc của người bệnh và gia đình khi mắc bệnh ngoại khoa.

* Thái độ

Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh nhân mắc bệnh ngoại khoa. 

9. Mô tả học phần
Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các vấn đề cơ bản trong điều dưỡng ngoại khoa, hiểu được các khái niệm và lý thuyết cơ bản chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh lý về tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương và tim mạch lồng ngực.

10. Phân bố thời gian (10-4-20)/6
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Các môn tiên quyết: Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng
· Đi học đúng giờ, đủ thời gian theo quy định
· Đọc bài trước khi lên lớp

12. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa

1. Đại cương

2. Nhiệm vụ điều dưỡng ngoại khoa

3. Mục tiêu của điều dưỡng ngoại khoa 

4. Các vấn đề cơ bản khi chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa

5. Chức năng của các điều dưỡng phòng mổ

5.1.Điều dưỡng trưởng

5.2. Nhiệm vụ của điều dưỡng tiếp dụng cụ

5.3. Nhiệm vụ điều dưỡng chạy ngoài

5.4. Nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức

6. Tổ chức kíp mổ

7. Sự an toàn cần thiết trong phòng mổ

7.1. Sự nguy hiểm vì cháy nổ

7.2. Các nguy hiểm cho bệnh nhân

7.3. Các nguy hiểm cho nhân viên giải phẫu

8. Bảo quản các dụng cụ giải phẫu

9. Các loại kim thường dùng

10. Các loại chỉ thường dùng

10.1. Các loại chỉ tiêu được

10.2. Chỉ màng cơ

10.3. Sáp chít xương

10.4. Các loại không tiêu

10.4. Các loại không tiêu
	2

	2 
	Bài 2: Nhiễm trùng ngoại khoa
1. Khái niệm

2. Đặc điểm chung của nhiễm trùng ngoại khoa

 2.1. Đường xâm nhập của vi trùng

2.2. Thời gian

2.3. Quá trình nhiễm trùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

2.4. Ranh giới giữa nhiễm trùng ngoại khoa và nội khoa

3 Nguyên nhân

3.1 Vi trùng

3.2.Xoắn trùng

3.3. Nấm

3.4. Ký sinh trùng

4. Sinh lý bệnh của nhiễm trùng ngoại khoa

4.1. Sự tác động của vi trùng đối với cơ thể

4.2. Phản ứng của cơ thể

5. Triệu chứng và hướng điều trị

5.1. Lâm sàng

5.2 Cận lâm sàng

6. Chăm sóc người bệnh nhiễm trùng ngoại khoa

6.1. Giai đoạn viêm tấy

6.2. Giai tạo ổ mủ

6.3. Phát hiện biến chứng sau mổ

6.4. Hướng dẫn chế độ ăn uống, vận động sớm sau mổ

7. Giáo dục sức khoẻ
	2

	3 
	Bài 3: Chăm sóc bệnh nhân trước mổ

Nội dung

1. Chuẩn bị bệnh nhân mổ phiên

1.1. Thăm khám lâm sàng

1.2. Cận lâm sàng

1.3. Đánh giá tình trạng bệnh nhân

1.4. Điều chỉnh các rối loạn

1.5. Chuẩn bị một ngày trước mổ

2. Chuẩn bị bệnh nhân mổ cấp cứu

2.1. Chuẩn bị

2.2. Phân loại cấp cứu
	3

	4 
	Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Nội dung

1. Chăm sóc chung

1.1. Vận chuyển bệnh nhân

1.2. Phòng hậu phẫu

1.3. Các dấu hiệu sinh tồn

1.4. Vận động của bệnh nhân

1.5. Lượng dịch xuất nhập

1.6. Ống dẫn lưu

1.7. Thuốc

1.8. Thực hiện y lệnh

1.9. Chăm sóc cụ thể

1.10. Chế độ dinh dưỡng sau mổ

2. Biến chứng

2.1. Đề phòng các rối loạn về tuần hoàn và hô hấp

2.2. Vết mổ

2.3. Biến chứng hô hấp

2.4. Biến chứng ở bụng

2.5. Biến chứng đường tiết niệu

2.6. Biến chứng về máu

2.7. Biến chứng không đặc biệt

3. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

3.1. Khi đón người bệnh từ phòng mổ về

3.2. Chăm sóc người bệnh sau mổ
	3

	5 
	Bài 5: Chăm sóc bệnh nhân gây mê

Nội dung

1. Đại cương

2. Các thuốc dùng trong gây mê

2.1. Thuốc tiền mê

2.2. Các thuốc dùng gây mê

2.3. Các thuốc giãn cơ

3. Các phương pháp gây mê

3.1. Gây mê bằng phương pháp hô hấp

3.2. Gây mê tĩnh mạch đơn thuần

3.3. Gây mê nội khí quản

4. Chăm sóc bệnh nhân gây mê

4.1. Trước khi gây mê

4.2. Trong khi gây mê

4.3. Sau khi vừa mổ xong
	2

	6 
	Bài 6: Chăm sóc bệnh nhân gây tê
1. Đại cương

2. Các loại thuốc tê

3. Các phương pháp gây tê

3.1 Gây tê tại chỗ

3.2. Gây tê vùng

4. Chăm sóc bệnh nhân gây tê

4.1. Chăm sóc bệnh nhân gây tê tại chỗ

4.2. Chăm sóc bệnh nhân gây tê tuỷ sống

4.3. Chăm sóc bệnh nhân gây tê đám rối thần kinh cánh tay
	2

	7 
	Bài 7: Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp

Nội dung

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Cơ năng

2.2.Thực thể

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Diễn biến của viêm ruột thừa cấp

4.1. Đám quánh ruột thừa

4.2. Áp xe ruột thừa

4.3. Viêm phúc mạc ruột thừa

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm ruột thừa cấp

5.2. Điều trị các diễn biến của viêm ruột thừa 

6. Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa 

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ viêm ruột thừa

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.1.3. Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	8 
	Bài 8: Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng 

Nội dung

1. Đại c​ương

2. Giải phẫu bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Toàn thân

3.2. Cơ năng

3.3. Thực thể 

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị 


5.1. Hút liên tục theo phư​ơng pháp Taylor kết hợp dùng kháng sinh

5.2. Phẫu thuật

5.3. Biến chứng sau mổ

6. Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trư​ớc mổ thủng dạ dày

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.1.3. Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	9 
	Bài 9: Chăm sóc bệnh nhân hậu môn nhân tạo 

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Phân loại

2.1. Hậu môn nhân tạo  vĩnh viễn

2.2. Hậu môn nhân tạo tạm thời

3. Các biến chứng sau mổ hậu môn nhân tạo

3.1. Chảy máu tại chỗ rạch mở đại tràng

3.2. Chảy máu trong ổ bụng

3.3. Hoại tử đoạn đại tràng đưa ra ngoài ổ bụng

3.4. Viêm phúc mạc

3.5. Nhiễm trùng tại chỗ làm hậu môn nhân tạo

3.6. Áp xe giữa các lớp thành bụng nơi đặt hậu môn nhân tạo

3.7.Tụt hậu môn nhân tạo vào bên trong

3.8. Tắc ruột

3.9. Sa ruột qua lỗ hậu môn

3.10.Thoát vị thành bụng tại chỗ làm hậu môn nhân tạo

4. Đóng hậu môn nhân tạo

4.1. Điều kiện tiến hành đóng hậu môn nhân tạo

4.2. Đối với bệnh nhân chuẩn bị mổ đóng hậu môn nhân tạo

5. Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn nhân tạo.

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	10 
	Bài 10: Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc  

Nội dung

1. Các đặc điểm chính về giải phẫu và sinh lý của lá phúc mạc

2. Các loại viêm phúc mạc

2.1. Viêm phúc mạc tiên phát

2.2. Viêm phúc mạc thứ phát

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1. 1. Cơ năng

3.1.2. Toàn thân

3.1. 3. Thực thể

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Điều trị


5. Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc.

5.1. Chăm sóc bệnh nhân tr​ước mổ viêm phúc mạc.

5.1.1. Nhận định chăm sóc

5.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

5.1.3. Đánh giá chăm sóc

5.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

5.2.1. Nhận định chăm sóc

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	11 
	Bài 11: Chăm sóc bệnh nhân tắc ruột 

Nội dung

1. Đại cương

2. Phân loại

2.1. Theo nguyên nhân

2.2. Theo tiến triển

2.3. Theo vị trí

2.4. Sự thường gặp theo lứa tuổi

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Triệu chứng toàn thân

3.2. Triệu chứng cơ năng

3.3. Triệu chứng thực thể  

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

6. Chăm sóc bệnh nhân tắc ruột

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ và những trường hợp tắc ruột chưa mổ

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ tắc ruột

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	12 
	Bài 12: Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột 

Nội dung
1. Bệnh học lồng ruột cấp

1.1. Định nghĩa

1.2. Triệu chứng

1.3. Điều trị

2. Tiến hành bơm hơi tháo lồng tại giường

3. Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột

3.1.1. Nhận định chăm sóc

3.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

3.1.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	13 
	Bài 13: Chăm sóc bệnh nhân thoát vị bẹn 

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Những điểm chính về giải phẫu ống bẹn

3. Phân loại thoát vị

3.1. Theo nguyên nhân

3.2. Theo giải phẫu

4. Triệu chứng lâm sàng

4.1. Triệu chứng của thoát vị bẹn thường

4.2. Triệu chứng của thoát vị bẹn nghẹt

5. Biến chứng

6. Phác đồ điều trị

6.1. Điều trị không mổ

6.2. Phẫu thuật phục hồi thành bụng

7. Chăm sóc bệnh nhân thoát vị bẹn 

7.1. Đối với thoát vị bẹn thường

7.1.1. Nhận định chăm sóc

7.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.1.3 Đánh giá chăm sóc

7.2. Đối với thoát vị bẹn nghẹt

7.2.1. Nhận định chăm sóc

7.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	14 
	Bài 14: Chăm sóc bệnh nhân sỏi mật 

Nội dung

1. Sỏi ống mật chủ

1.1. Triệu chứng

1.2. Tiến triển và biến chứng

1.2.1. Khỏi tạm thời

1.2.2. Biến chứng

1.3. Điều trị

2. Sỏi túi mật

2.1. Triệu chứng và biến chứng

2.2. Điều trị

3. Chăm sóc bệnh nhân sỏi mật

3.1. Chăm sóc trước mổ bệnh nhân sỏi mật

3.1.1. Nhận định chăm sóc

3.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

3.1.3 Đánh giá chăm sóc

3.2. Chăm sóc sau mổ bệnh nhân sỏi mật

3.2.1. Nhận định chăm sóc

3.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

3.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	15 
	Bài 15: Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp 

Nội dung

1. Nguyên nhân - cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Thể lâm sàng

4.1. Theo hình thái lâm sàng

4.2. Theo hình thái tổn thương giải phẫu bệnh

5. Điều trị

6. Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ và những trường hợp không mổ

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ 

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	16 
	Bài 16: Chăm sóc bệnh nhân mổ đường tiết niệu

Nội dung

1. Chăm sóc chung trước mổ đường niệu

1.1. Chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân

1.2. Đánh giá sức khoẻ toàn thân bệnh nhân

1.3. Động viên bệnh nhân uống nhiều nước

1.4. Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng

1.5. Chuẩn bị sạch sẽ vùng da mổ

1.6. Thụt tháo đêm trước mổ

2. Chăm sóc sau mổ đường tiết niệu

2.1. Các loại ống dẫn lưu đặt trong mổ đường tiết niệu

2.2. Nguyên tắc chung để chăm sóc ống dẫn lưu trong mổ tiết niệu
	2

	17 
	Bài 17: Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu 

Nội dung

1. Dịch tễ học sỏi tiết niệu

2. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi gây sỏi tiết niệu

2.1. Nguyên nhân toàn thân

2.2. Nguyên nhân tại chỗ

3. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

3.1. Sỏi thận

3.2. Sỏi niệu quản

3.3. Sỏi bàng quang

3.4. Sỏi niệu đạo

4. Biến chứng của sỏi tiết niệu

5. Điều trị

6. Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ sỏi tiết niệu

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sỏi tiết niệu

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	18 
	Bài 18: Chăm sóc bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 

Nội dung

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Triệu chứng toàn thân

2.2. Triệu chứng cơ năng

2.3. Triệu chứng cận lâm sàng  

3. Điều trị

3.1. Điều trị nội khoa

3.2. Điều trị ngoại khoa

4. Chăm sóc bệnh nhân TSLTTTL

4.1.1. Nhận định chăm sóc

4.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.1.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	19 
	Bài 19: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận 

Nội dung

1. Đại cương

2. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.1. Đụng giập thận

2.2. Giập thận

2.3. Vỡ thận

2.4. Đứt cuống thận

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Triệu chứng toàn thân

3.2. Triệu chứng cơ năng

3.3. Triệu chứng thực thể  

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

6. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ và những trường hợp không có chỉ định mổ

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ 

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	20 
	Bài 20: Chăm sóc bệnh nhân dập đứt niệu đạo

Nội dung

1. Đại cương

2. Chấn thương niệu đạo trước 

2.1. Triệu chứng 

2.2. Biến chứng

2.3. Xử trí tại tuyến cơ sở

3. Chấn thương niệu đạo sau

3.1. Triệu chứng 

3.2. Xử trí tại tuyến cơ sở  

4. Chăm sóc bệnh nhân dập đứt niệu đạo

4.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ

4.1.1. Nhận định chăm sóc

4.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.1.3 Đánh giá chăm sóc

4.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

4.2.1. Nhận định chăm sóc

4.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

4.2.3 Đánh giá chăm sóc
	2

	21 
	Bài 21: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương 

Nội dung

1.Khái niệm

1.1. Gẫy x​ương kín

1.2. Gẫy x​ương hở

2. Nguyên nhân và cơ chế chấn th​ương

2.1. Nguyên nhân của gẫy x​​ương

2.1.1. Do chấn th​​ương

2.1.2. Gẫy x​​ương do vết thư​ơng chiến tranh

2.1.3. Gẫy x​​ương bệnh lý

2.1.4. Gẫy x​​ương do nguyên nhân khác

3. Biến chứng của gẫy x​ương

3.1. Sốc chấn th​ương

3.2. Tổn th​ương mạch máu và thần kinh ngoại biên

4. Triệu chứng lâm sàng của gẫy x​​ương

4.1. Triệu chứng chung của chấn th​​ương

4.2.  Triệu chứng đặc hiệu của gẫy x​ương

5. Triệu chứng X quang

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu gẫy x​ương

6.2. Điều trị

7. Chăm sóc bệnh nhân gẫy xư​ơng

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	22 
	Bài 22: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy
Nội dung

1. Đặc điểm sinh lý và giải phẫu của cột sống

1.1. Chức năng sinh lý

1.2. Đặc điểm giải phẫu

1.3. Hậu quả của chấn thương cột sống có liệt tuỷ

2. Nguyên nhân, cơ chế chấn thương

2.1. Do chấn thương trực tiếp

3.2. Do chấn thương gián tiếp

3. Phân loại gẫy cột sống

3.1. Phân loại theo triệu chứng liệt

3.2. Theo tính chất vững của cột sống

3.3. Theo tổn thương giải phẫu

4. Triệu chứng lâm sàng

4.1. Đau

4.2 Giảm cơ năng

4.3.  Liệt

4.4. Rối loạn cơ tròn.

4.5. Rối loạn dinh dưỡng

4.6. Choáng

5. Triệu chứng cận lâm sàng

6. Tiến triển

6.1. Loại có hồi phục

6.2. Loại không hồi phục

7. Điều trị

7.1.  Sơ cứu 

7.2.  Điều trị gẫy xương

8. Chăm sóc người bệnh chấn thương cột sống có liệt tuỷ

8.1. Nhận định chăm sóc

8.2. Chẩn đoán chăm sóc

8.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	23 
	Bài 23: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cánh tay

Nội dung

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Biến chứng

5. Điều trị

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ

6. Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cánh tay

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	24 
	Bài 24: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cẳng tay

Nội dung

1. Giải phẫu

1.1. Xác định thân xương cánh tay

1.2. Cẳng tay với chức năng

1.3. Cẳng tay có nhiều cơ đối lực chi phối

2. Nguyên nhân-cơ chế

3. Giải phẫu bệnh

3.1.Vị trí gãy

3.2.Đường gẫy

3.3. Di lệch

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng lâm sàng

4.2. Triệu chứng cận lâm sang

5. Tiến triển và biến chứng
5.1. Bình thường

5.2. Biến chứng

6.Điều trị

6.1.Sơ cấp cứu

6.2. Bảo tồn

6.3. Phẫu thuật

7. Chăm sóc bệnh nhân

7.1. Nhận định

7.2. Chẩn đoán điều dưỡng

7.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	25 
	Bài 25: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương đùi 

Nội dung

1. Đặc điểm giải phẫu thân x​ương đùi

2. Dịch tễ học gẫy thân x​ương đùi

3. Nguyên nhân

3.1. Do chấn thư​ơng trực tiếp

3.2. Do chấn thư​ơng gián tiếp

3.3. Gẫy x​ương đùi ở trẻ sơ sinh

4. Giải phẫu bệnh

4.1. Đ​ường gẫy

4.2. Di lệch

4.3. Th​ương tổn ở phần mềm

4.4. Th​ương tổn mạch, thần kinh

5. Triệu chứng chẩn đoán

5.1. Triệu chứng lâm sàng

5.2. Triệu chứng cận lâm sàng

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu tại tuyến cơ sở

6.2. Điều trị thực thụ

7. Chăm sóc bệnh nhân gẫy xư​ơng đùi

7.1. Nhận định

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Đánh giá chăm sóc

	2

	26 
	Bài 26: Chăm sóc bệnh nhân gẫy hai xương cẳng chân 

Nội dung

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên nhân gẫy xương

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Cơ năng

2.2. Thực thể

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Sơ cứu

4.1. Mục đích

4.2. Công việc cần làm trong sơ cứu

5. Điều trị

5.1. Bó bột

5.2. Kéo nắn trên khung Boehler

5.3. Phẫu thuật mổ kết hợp xương

6. Chăm sóc gẫy hai xương cẳng chân

6.1. Nhận định

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	27 
	Bài 27: Chăm sóc bệnh nhân bỏng

Nội dung

1. Khái niệm

2. Sinh lý bệnh bỏng

2.1. Tổn thư​ơng bỏng

2.2. Các hội chứng bỏng

3. Tác nhân gây bỏng

3.1. Bỏng do nhiệt

3.2. Bỏng do hoá chất

4. Triệu chứng bỏng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Điều trị bỏng

5.1. Sơ cứu bỏng tại tuyến cơ sở

5.2. Nguyên tắc xử trí bỏng

5.3. Điều trị cụ thể

6. Chăm sóc bệnh nhân bỏng

6. 1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	28 
	Bài 28: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não

Nội dung

1. Đại cương.

2. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.1. Chấn động não

2.2. Dập não

2.3. Máu tụ ngoài màng cứng

2.4. Máu tụ dưới màng cứng

2.5. Máu tụ trong não

2.6. Phù não

3. Lâm sàng

3.1. Chấn động não

3.2. Dập não

3.3. Vỡ xương sọ

3.4. Máu tụ nội sọ

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Sơ cứu tại tuyến cơ sở

6. Điều trị

7. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não.

7.1. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não không mổ

7.2. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não phải mổ

7..3. Đánh giá chăm sóc
	2

	29 
	Bài 29: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương lồng ngực 

Nội dung

1. Đại cư​ơng

2. Sinh lí bệnh

2.1. Hô hấp

2.2. Tuần hoàn

2.3. Tổn thư​ơng thành ngực

3. Lâm sàng các tổn thương trong chấn thư​ơng ngực

3.1. Gẫy x​ương s​ườn

3.2. Tràn khí d​ưới da

3.3. Tràn khí màng phổi

3.4. Tràn khí trung thất

3.5. Tràn máu màng phổi

3.6. Tràn máu màng tim

3.7. Xẹp phổi

3.8. Chảy máu nhu mô phổi

3.9. Tổn thư​ơng cơ hoành

3.10. Vết thư​ơng ngực, lồng ngực

4. Điều trị chấn th​ương ngực

4.1. Sơ cứu

4.2. Điều trị thực thụ

5. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương ngực

5.1. Trường hợp không phải mổ 

5.1.1. Nhận định chăm sóc

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc và can thiệp điều dưỡng

5.2. Trường hợp dẫn lưu màng phổi, mổ ngực cấp cứu

5.2.1. Nhận định chăm sóc

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc và can thiệp điều dưỡng

5.5. Đánh giá chăm sóc
	2

	30 
	Bài 30: Chăm sóc bệnh nhân vết thương mạch máu 

Nội dung

1. Khái niệm

2.  Giải phẫu bệnh lý

2.1. Thương tổn tại động mạch

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Toàn thân

3.2. Tại chỗ

3.3. Tại ngọn chi

4. Triệu chứng cận lâm sàng


4.1. Công thức máu

4.2. Các phương pháp thăm dò mạch

5. Xử trí

5.1. Sơ cứu

5.2. Điều trị thực thụ

6. Chăm sóc bệnh nhân vết thương mạch máu

6.1. Nhận định chăm sóc

Trước mổ

Sau mổ

6.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.3. Đánh giá chăm sóc
	2


13. Phương pháp giảng dạy

· Thuyết trình
· Thảo luận: Sinh viên chuẩn bị bài thảo luận với các chủ đề theo lịch, theo các bước:
+ Chuẩn bị bài word.
+ Chuẩn bị bài Power point.
+ Gửi bài cho giảng viên và cho lớp trước 1 tuần.

+ Trình chiếu trước cả lớp và thảo luận.

· Seminar

· Case-study

· Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng
· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint
· VCD
· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector
15. Đánh giá học phần
1. Kiểm tra 30 phút (2 bài): 1 bài tự luận 10%, 1 bài tình huống 15%.
2. Thi giữa học phần (1 bài): Tự luận và bài tập tình huống 25%
3. Thi kết thúc học phần: Thi theo phương pháp truyền thống 50%
4. Điểm tổng hợp và đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 43/2007 của Bộ Trưởng- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

5. Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập
1. Tập bài giảng điều dưỡng Ngoại khoa (Lưu hành nội bộ).
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Điều dưỡng Ngoại khoa - Tập 1 (2011). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3. Điều dưỡng Ngoại khoa - Tập 2 (2011). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

4. Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa (2013). Nhà xuất bản y học.

5. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 7th ed.

6. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 7th ed.
17. Lịch học
	Tuần
	Thời gian/Tiết
	Nội dung
	Giảng viên
	Tài liệu tham khảo
	Hình thức học/
Giảng đường

	1
	Thứ 2
 
	Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa

Nhiễm khuẩn ngoại khoa (tiết 1)
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 4

	Chăm sóc bệnh nhân trước mổ
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình,
thảo luận

	
	Thứ 6

	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 7

	Nhiễm khuẩn ngoại khoa (tiết 2)
Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp
	
	Tài liệu 1,3,4,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	2
	Thứ 2


	 Chăm sóc bệnh nhân gây mê
	
	Tài liệu 2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 4


	Chăm sóc bệnh nhân gây tê
	
	Tài liệu 2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 6


	Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày – tá tràng
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận



	
	Thứ 7


	Chăm sóc bệnh nhân tắc ruột 

Kiểm tra 30 phút (Bài 1)
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	3
	Thứ 2

	Chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp

Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc (tiết 1)
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thảo luận 

(Tiết 1,2)

	
	Thứ 4

	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương lồng ngực
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 6


	Chăm sóc bệnh nhân hậu môn nhân tạo
	
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 7


	Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột
	
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	4
	Thứ 2

	Chăm sóc bệnh nhân sỏi tiết niệu
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 4

	Chăm sóc bệnh nhân sỏi mật


	
	Tài liệu 1,2,4,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 6


	Chăm sóc bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 
Kiểm tra 30 phút (Bài 2)
	
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 7


	Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương cánh tay

Chăm sóc bệnh nhân gãy xương cẳng tay (tiết 1)
	
	Tài liệu 2,3,4,5,6
	Thảo luận

(Tiết 3,4)

	5
	Thứ 2

	Chăm sóc bệnh nhân vết thương mạch máu

Chăm sóc bệnh nhân gãy hai xương cẳng chân (tiết 1)
	
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thuyết trình, 
thảo luận

	
	Thứ 4

	Chăm sóc bệnh nhân gãy xương

Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận (tiết 1)
	
	Tài liệu 1,2,3,5,6
	Thảo luận

(Tiết 3,4)

	
	Thứ 6


	Chăm sóc bệnh nhân gãy xương cẳng tay (tiết 2)

Chăm sóc bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy
	
	Tài liệu 1,2,3,4,5,6
	Thảo luận

(Tiết 1,2)

	
	Thứ 7


	Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận (tiết 2)

Chăm sóc bệnh nhân mổ đường tiết niệu
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